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HƯỚNG DẪN
Kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu
“ Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”;
“Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” và tương đương;
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
Căn cứ Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 
Căn cứ Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 05/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018;
 Thực hiện Quyết định số: 2390/QĐ-UBND ngày  27 tháng 8 năm 2018      của UBND huyện Quảng Điền về việc việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”;“Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2018;
Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ban hành Hướng dẫn kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”;  năm 2018. Cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
	1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra. 
2. Thông qua kết quả kiểm tra, phúc tra để đánh giá quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí và nội dung Quy ước xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn huyện. Đồng thời, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện 3 tiêu về lĩnh vực văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới.
	3. Quy trình, thủ tục công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”  phải theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định của cấp có thẩm quyền. Nội dung, hình thức kiểm tra, phúc tra phải hợp lý và hiệu quả.
II. Nội dung:
1. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”:
a. Tiêu chuẩn:	
- Theo 03 tiêu chuẩn (mục II.1) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
b. Trình tự, thủ tục:
- Đầu năm, hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
- Cuối năm, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố họp khu dân cư, bình bầu gia đình văn hóa.
- Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Trưởng Ban công tác Mặt trận đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ra Quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm.
c. Điều kiện công nhận:
- Đạt các tiêu chuẩn quy định về “Gia đình văn hóa” (từ 90 điểm trở lên).
- Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là một (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm. 
- Các Tiêu chí 1.1 và 1.3 là những tiêu chí bắt buộc, nếu vi phạm sẽ không xét công nhận đạt chuẩn “Gia đình văn hoá”. 
d. Hồ sơ:
- Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia đình;
- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).
- Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
* Lưu ý:Căn cứ biên bản bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ra quyết định công nhận đối với các “Gia đình văn hóa” đạt 3 năm liên tục và cấp Giấy công nhận cho một  số “Gia đình văn hóa” tiêu biểu. 
2. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, thời gian nộpcông nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
a. Tiêu chuẩn:	
- Theo 05 tiêu chuẩn (mục II.2, II.3) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
 * Lưu ý: Các tiêu chí 2.2, 3.3 và 4.1 là tiêu chí bắt buộc, nếu vi phạm sẽ không xét công nhận đạt chuẩn văn hoá:
+ Tiêu chí 2.2:Không có hộ gia đình vi phạm những hành vi nghiêm cấm tại Khoản 10, Điều 4 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020).
+ Tiêu chí 3.3:Không có hộ gia đình vi phạm những hành vi nghiêm cấm tại Khoản 8, Điều 5 và Khoản 5, Điều 6 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020).
+ Tiêu chí 4.1:Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc Chính sách Dân số - KHHGĐ (Theo Quyết định số: 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).
b. Điều kiện:
- Thời gian đăng ký xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại giai đoạn).
- Kết quả thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định về danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”từ 180 điểm trở lên.
c. Trình tự, thủ tục: thực hiện theo Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình, cụ thể:
- Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
- Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tiến hành họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa.
- Sau khi xem xét hồ sơ và đề nghị của các thôn, tổ dân phố, Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện (có biên bản kèm theo) và gửi hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” kiểm tra công nhận mới (đối với những thôn chưa công nhận lần đầu); phúc tra công nhận lại danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (03 năm).
- Sau khi có kết quả kiểm tra, phúc tra, Ban chỉ đạo phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận mới, công nhận lại và trao Giấy công nhận cho các đơn vị đạt chuẩn.
d. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:
(1) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã:
+ Báo cáo 02 năm; kèm theo Biên bản kiểm tra của Mặt trận Tổ quốc cấp xã (công nhận lần đầu); 
+ Báo cáo 03 năm; kèm theo Biên bản kiểm tra hàng năm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã (công nhận lại); 
+ Bảng tự chấm điểm theo 05 tiêu chuẩn (mục II.2, II.3) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
(2) Tờ trình đề nghị công nhận mới và công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của UBND xã, thị trấn (Tờ trình riêng cho từng thôn, tổ dân phố nếu đề nghị xét 01 khu dân cư hoặc tờ trình chung cho tất cả các thôn, tổ dân phố nếu đề nghị xét nhiều khu dân cư).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
e. Thời gian nhận hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu  “Thôn, tổ dân phố văn hóa” gửi về Trung tâm hành chính công huyện trước ngày 30/11/2018. Quá thời gian trên, nếu thôn, tổ dân phố nào không nộp hồ sơ thì sẽ không được đề nghị xét công nhận, công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2018. 
3. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, thời gian nộp hồ sơ công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”: 
a. Tiêu chuẩn:
Áp dụng theo Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 05/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b. Điều kiện:
- Đạt các tiêu chuẩn (tại mục II.1) theo Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 05/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
+ Các cơ quan đạt 90 điểm trở lên mới được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 
-  Thời gian để xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, dơn vị văn hóa” là từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký (công nhận lần đầu) và 05 năm trở lên (công nhận lại theo giai đoạn).
* Lưu ý: Nếu vi phạm các  tiêu chí  2.1; 3.1 sẽ không được công nhận đạt chuẩn văn hoá: 
+ Tiêu chí 2.1:90% trở lên CB,CC,VC, người lao động và gia đình không vi phạm những hành vi nghiêm cấm tại Khoản 10, Điều 4; Khoản 8, Điều 5 và Khoản 5, Điều 6 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020); thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
+ Tiêu chí 3.1: 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc chính sách Dân số-KHHGĐ (Theo Quyết định số: 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).
c. Thủ tục: thực hiện theo Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình, cụ thể:
-  Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nộp về Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp; Liên đoàn Lao động cấp huyện trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận (đối với các đơn vị công nhận lần đầu).
- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
d. Hồ sơ gồm có (01 bộ đối với công nhận lần đầu, công nhận lại năm và 02 bộ đối với công nhận lại giai đoạn 2014-2018):
- Báo cáo quá trình xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, báo cáo hai (02) năm đối với công nhận lần đầu và báo cáo năm (05) năm đôi với công nhận lại.
- Tờ trình đề nghị công nhận mới, hoặc công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.
- Biên bản kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.
- Bảng tự chấm điểm của đơn vị theo 03 tiêu chuẩn (mục II.1) được quy định tại Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 05/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa” của đơn vị.
- Bản Quy ước xây dựng “cơ quan, đơn vị văn hóa” đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quyết định (bản phôtô) công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần trước (đối với các đơn vị công nhận lại).
* Ghi chú:đối với các đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa” lần đầu, hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền. Đối với các đơn vị công nhận lại năm 2018 và giai đoạn 2014-2018, hồ sơ nộp tại Liên đoàn Lao động  huyện (Liên đoàn Lao động huyện tổng hợp, gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện để phúc tra, công nhận lại năm 2018 và trình UBND tỉnh công nhận lại giai đoạn 2014-2018)).
e. Thời gian nhận hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa” nộp tại Trung tâm hành chính công (công nhận lần đầu) và Liên đoàn Lao động huyện (công nhận lại) trước ngày 20/10/2018. Quá thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không nộp hồ sơ thì sẽ không được đề nghị xét công nhận, công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2018.
III. Tổ chức thực hiện:
1.Đề nghị UBMTTQVN huyện chỉ đạo UBMTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện (có biên bản kèm theo) và gửi hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” kiểm tra công nhận mới (đối với những thôn chưa công nhận lần đầu); phúc tra công nhận lại danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (03 năm).
2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo Công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiến hành làm hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2014-2018. Đồng thời, theo dõi, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ gửi về Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” để kiểm tra, phúc tra và trình các cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận.
3. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạohuyện chỉ đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”.   
4. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị kiểm tra và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2014-2018 theo đúng hướng dẫn này.
5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố xây dựng báo cáo, tổ chức họp và chấm điểm theo các tiêu chí quy định, tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu văn hóa.


Trên đây là Hướng dẫn kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Giađình văn hóa”,  “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Thường trực của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin) qua số máy: 0234.3554264 để được hướng dẫn giải quyết./.



 Nơi nhận:					KT.TRƯỞNG BAN	
- UBND huyện;			PHÓ TRƯỞNG BANTHƯỜNG TRỰC
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  
- Các thành viên BCĐ Phong trào;
- Các cơ quan, đơn vị đến thời hạn
 công nhận, công nhận lại;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.                                                                                             
						     TRƯỞNG PHÒNG VH&TT                                                                                                                 
     Nguyễn Ánh Cầu      
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